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đã nộp hồ sơ Ho Ten NgaySinh GioiTinh TenTruong THCS NoiSinh

1 14 102508 Nguyễn Phúc Anh 24/08/2006 TRUE THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1 Tp. Hồ Chí Minh

2 15 105495 Cao Nguyễn Quỳnh Anh 01/12/2006 FALSE TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU Thành phố Hồ Chí Minh

3 18 144633 Nguyễn Hoàng Anh 24/02/2006 TRUE THCS LÊ QÚY ĐÔN Hà Tây

4 39 148054 Trịnh Tiến Anh 17/06/2006 TRUE THCS HIỆP BÌNH Nam Định

5 41 166822 Trịnh Đào Vân Anh 22/11/2006 FALSE Tih, THCS và THPT Lê Thánh Tông Thành phố Hồ Chí Minh

6 46 125615 Lữ Đoàn Tú Băng 12/03/2006 FALSE THCS AN PHÚ ĐÔNG Đồng Tháp

7 51 146009 Lê Minh Bảo 26/11/2006 TRUE THCS TAM BÌNH TP Hồ Chí Minh

8 68 114250 Trần Ngọc Lan Chi 04/12/2006 FALSE THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ TPHCM

9 87 145386 Trần Đình Đạt 22/06/2006 TRUE THCS TRƢƠNG VĂN NGƢ An Giang

10 103 159398 Nguyễn Hồng Kim Dung 27/05/2006 FALSE THCS PHƢỚC HIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh

11 106 148145 Nguyễn Chí Dũng 15/05/2006 TRUE THCS HIỆP BÌNH Thanh Hóa

12 113 166920 Nguyễn Duy Thanh Dƣơng 22/08/2006 TRUE Tih, THCS và THPT Lê Thánh Tông Thanh Hóa

13 118 145407 Phạm Lê Đình Duy 09/09/2006 TRUE THCS NGÔ CHÍ QUỐC Tp.Hồ Chí Minh

14 129 148862 Nguyễn Thế Giới 22/11/2006 TRUE THCS TRƢỜNG THỌ Thành phố Hồ Chí Minh

15 140 146144 Lâm Gia Hân 06/04/2006 FALSE THCS TAM BÌNH Sóc Trăng

16 172 144764 Nguyễn Đại Quốc Hoa 03/05/2006 TRUE THCS LÊ QÚY ĐÔN Thành phố Hồ Chí Minh

17 176 146184 Nguyễn An Hòa 21/04/2006 TRUE THCS DƢƠNG VĂN THÌ Bình Dƣơng

18 201 145494 Vũ Đức Huy 27/09/2005 TRUE THCS NGÔ CHÍ QUỐC Tp.Hồ Chí Minh

19 220 148265 Nguyễn Mậu Kha 07/11/2006 TRUE THCS HIỆP BÌNH Tp. Hồ Chí Minh

20 226 145508 Phạm Phúc Khang 19/06/2006 TRUE THCS NGÔ CHÍ QUỐC Tp.Hồ Chí Minh

21 262 114511 Phạm Thị Tú Linh 04/12/2006 FALSE THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ TPHCM

22 303 145595 Cao Võ Tấn Minh 22/09/2006 TRUE THCS TRƢƠNG VĂN NGƢ Thành phố Hồ Chí Minh

23 309 148356 Nguyễn Hoàng Minh 17/10/2006 TRUE THCS THÁI VĂN LUNG Binh Dƣơng

24 319 146403 Trần Thành Mỹ 14/10/2006 TRUE THCS TAM BÌNH Bà Rịa - Vũn Tàu

25 340 148383 Phan Thị Thanh Ngân 10/02/2006 FALSE THCS THÁI VĂN LUNG Tây Ninh

26 385 145680 Nguyễn Huỳnh Uyên Nhi 14/02/2006 FALSE THCS NGÔ CHÍ QUỐC Thành phố Hồ Chí Minh

27 402 146518 Nguyễn Lữ Ngọc Nhƣ 20/08/2006 FALSE THCS TAM BÌNH TP Hồ Chí Minh

28 406 148439 Lê Vũ Uyên Nhƣ 11/03/2006 FALSE THCS THÁI VĂN LUNG Lâm Đồng

29 431 135103 Trần Thị Phi Phụng 28/03/2004 FALSE THCS NGUYỄN VĂN NGHI Thành phố Hồ Chí Minh

30 434 147817 Nguyễn Ngọc Ân Phƣớc 15/11/2006 TRUE THCS LINH ĐÔNG Thành phố Hồ Chí Minh

31 453 147830 Trần Thanh Quân 07/03/2004 TRUE THCS LINH ĐÔNG Đồng Tháp

32 459 149058 Nguyễn Văn Việt Quang 28/11/2006 TRUE THCS LÊ VĂN VIỆT TP. Hồ Chí Minh

33 460 149061 Triệu Phú Vinh Quang 08/03/2006 TRUE THCS LÊ VĂN VIỆT TP. Hồ Chí Minh

34 467 126155 Nguyễn Minh Quyền 10/08/2006 TRUE THCS LƢƠNG THẾ VINH Bạc Liêu

35 477 126179 Lê Tấn Tài 07/07/2006 TRUE THCS LƢƠNG THẾ VINH TP. Hồ Chí Minh

36 490 148543 Nguyễn Trần Đăng Thái 15/04/2006 TRUE THCS THÁI VĂN LUNG Thành Phố Hồ Chí Minh

37 502 148556 Nguyễn Tuấn Thành 24/06/2006 TRUE THCS THÁI VĂN LUNG Thành phố Hồ Chí Minh
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38 522 145122 Hồ Song Thƣ 17/09/2006 FALSE THCS LÊ QÚY ĐÔN Thành phố Hồ Chí Minh

39 530 146679 Nguyễn Minh Thanh Thƣ 22/09/2006 FALSE THCS BÌNH CHIỂU Hậu Giang

40 556 148629 Võ Minh Tiền 04/11/2006 TRUE THCS THÁI VĂN LUNG Thành phố Hồ Chí Minh

41 562 146721 Vũ Duy Thanh Trà 11/10/2006 FALSE THCS TAM BÌNH Bình Dƣơng

42 575 145851 Võ Cao Ngọc Trân 20/12/2006 FALSE THCS NGÔ CHÍ QUỐC Tp.Hồ Chí Minh

43 577 147939 Phạm Ngọc Trân 04/02/2006 FALSE THCS LINH ĐÔNG Thành phố Hồ Chí Minh

44 579 148653 Nguyễn Thị Bảo Trân 13/03/2006 FALSE THCS THÁI VĂN LUNG Vũng Tàu

45 590 146751 Bùi Đỗ Minh Trí 27/05/2006 TRUE THCS TAM BÌNH TP Hồ Chí Minh

46 632 148707 Trần Quang Tuyên 04/04/2006 TRUE THCS HIỆP BÌNH Vũng Tàu

47 633 131487 Phan Thị Bích Tuyền 22/01/2006 FALSE THCS BÌNH LỢI TRUNG Tỉnh Đồng Tháp

48 651 145258 Cao Ngọc Ánh Vy 19/12/2006 FALSE THCS LÊ QÚY ĐÔN Thành phố Hồ Chí Minh

49 675 TT411 Nguyễn Tấn Đạt 13/11/2005 TRUE Thành phố Hồ Chí Minh

50 676 TT414 Lƣơng Trần Hữu Minh 01/08/2006 TRUE Thành phố Hồ Chí Minh

51 679 TT417 Nguyễn Quang Duy 10/09/2006 TRUE Thành phố Hồ Chí Minh

52 681 TT419 Diệp Minh Chiết 27/04/2006 TRUE Thành phố Hồ Chí Minh

53 682 TT420 Dƣơng Thanh Ngọc Long 02/01/2005 TRUE Thành phố Hồ Chí Minh
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